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Lĩnh vực thử nghiệm:  Sinh 

Field of testing:           Biological 

TT 

Tên sản phẩm,      

vật liệu được thử 

Materials or product 

tested 

Tên phép thử cụ thể 

The name of specific tests 

Giới hạn định lượng 

(nếu có)/ Phạm vi đo 

Limit of quantitation (if 

any)/range of 

measurement 

Phương pháp thử 

Test method 

1.  

Thịt và sản phẩm 

thịt, thủy sản và 

sản phẩm thủy 

sản, nông sản và 

sản phẩm nông 

sản, rau quả và 

sản phẩm rau 

quả, trứng và sản 

phẩm trứng 

Meat and meat 

products, fish and 

fishery products,  

Agricultural and 

agricultural 

products, fruits, 

vegetables and 

Fruits, vegetables 

products, eggs and 

egg products 

Định lượng nhanh nấm men và nấm 

mốc sử dụng thạch Symphony  

Enumeration of yeasts and molds 

using Symphony agar 

10 CFU/g TCVN 13369:2021 

2.  

Phát hiện Listeria monocytogenes 

Detection of Listeria 

monocytogenes  

Thịt và sản phẩm 

thịt/Meat and meat 

products: 

eLOD50:  

1,5 CFU/25g 

Thủy sản và sản 

phẩm thủy sản/Fish 

and fishery products: 

eLOD50:  

1,5 CFU/25g 

Nông sản và sản 

phẩm nông sản/ 

Agricultural and 

Agricultural 

products: 

eLOD50:  

1,0 CFU/25g 

Rau quả và sản phẩm 

rau quả/fruits, 

vegetables and 

Fruits, vegetables 

products: 

eLOD50:  

1,3 CFU/25g 

Trứng và sản phẩm 

trứng/Eggs and egg 

products: 

eLOD50: 1 CFU/25g 

ISO 11290-1:2017 

3.  

Nước sạch, nước 

đá dùng liền, nước 

uống đóng bình, 

đóng chai 

Domestic water, 

Ice water, bottled 

drinking water  

Định lượng bào tử vi khuẩn kỵ khí 

khử sulfit (bào tử Clostridia) 

Enumeration of the spores of Sulfite 

- reducing anaerobes (Clostridia) 

1 CFU/50 mL 

1 CFU/50 g 

TCVN 6191-2:1996 

(ISO 6461-2:1986) 
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TT 

Tên sản phẩm,      

vật liệu được thử 

Materials or product 

tested 

Tên phép thử cụ thể 

The name of specific tests 

Giới hạn định lượng 

(nếu có)/ Phạm vi đo 

Limit of quantitation (if 

any)/range of 

measurement 

Phương pháp thử 

Test method 

4.  

Nước sạch, nước 

đá dùng liền, nước 

uống đóng bình, 

đóng chai 

Domestic water, 

Ice water, bottled 

drinking water  

Định lượng Pseudomonas 

aeruginosa   

Enumeration of Pseudomonas 

aeruginosa  

1 CFU/100mL 

1 CFU/ 250mL 

1 CFU/250g 

TCVN 8881:2011 

(ISO 16266:2006) 

5.  

Định lượng vi khuẩn đường ruột  

Enumeration of intestinal 

Enterococci 

1 CFU/100 mL 

1 CFU/250 mL 

1 CFU/250g 

TCVN 6189-2:2009 

(ISO 7899-2:2000) 

 

Chú thích/Note:  

 - ISO: International Organization for Standardization 
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